
 

 

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO EDUTRUST 
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà SHB, Số 34 Giang Văn Minh, 

Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: 04 37379292; E-mail: info@edutrust.edu.vn 

Hotline: 01684550999/ 0968 80 86 87 
Website: www.edutrust.edu.vn 

 

 

HӐC BӘNG MỸ 2016  

 

HӐC BӘNG HÀ LAN 2016-2017 

TÊN TRѬӠNG BẬC HӐC GIÁ TR Ị HӐC BӘNG KỲ NHẬP 
HӐC ĐIӄU KI ӊN HӐC BӘNG 

Maastricht University 
Đại học, 
Thạc Sĩ 

Đại học: € 11,500/năm 
Thạc sĩ: € 13,600/năm 

Tháng 1,9 
Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học, 
thành tích tốt 

Erasmus University Thạc sĩ Học bổng € 8,500 Tháng 1,9 

TOEFL ibt 91, không kĩ năng nào dưới 
22 
Hoặc IELTS 6.5, không kĩ năng nào 
dưới 6.5 
GMAT 600, GPA 7/10 

Amsterdam Business 
School 

Thạc sĩ Học bổng €15,500 Tháng 1,9 
TOEFL iBT 100, IELTS 7.0 
GMAT/GRE 600+ 
Kinh nghiệm làm việc 

Rotterdam Business 
School 

Đại học, 
Thạc sĩ 

Đại học: €5,000 
Hoàn thành Pre-Master, sinh viên đươc̣ giảm €1,250 học 

phí khoá Master tại RBS 
Tháng 1,9 

Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học, 
thành tích tốt 

Radboud University Thạc sĩ Học bổng lên tới 80% Tháng 1,9 
Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học, 
thành tích tốt 

Saxion University Đại học 
Học bổng 45% năm duy trì toàn khóa học 

Học bổng 75%/năm 
Tháng 1,9 

Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học, 
Học bổng 45% cho học sinh của 
EduTrust 
Học bổng 75% cho học sinh GPA 7.5+, 
IELTS 6.5 

 

Tên trѭӡng 
Hӑc  bәng ( 
USD)/ 1 năm  

Hӑc phí 
(USD) 

ĐiӅu kiӋn hӑc bәng 
Deadline hӑc 
bәng 

Note 
 

Gannon 
University 

16,000  -19,000 30,358 

-TN lớp 12/ cao đẳng/ đại học 
- GPA>7.5 ( Cho chương trình 
THPT); 7.0 ( điểm đại học) 
 

15/10/2016 
Cơ hội học bổng cho tất cả 
các năm học > 50% 

Point Park 
University 

10,000-17,000 31,141 

Malone 
University 

8,000- 10,000 28,524 

Allegheny 
College 

5,0000-26,0000 47,250 

La Roche 
College 

7,500 -14,000 28,265 

Thiel College 8,500 -10,000 31,068 

Westminster 
College 

17,500 35,380 
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